
PHIẾU ÔN LUYỆN TOÁN
Chủ đề: Tỉ số phần trăm & Máy tính cầm tay

Họ và tên: ............................................................................................ Lớp: .................

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 45% của 180 kg là  kg.

b) 12,5% của 400 m² là  m².

c) 0,8% của 5.000.000 đồng là  đồng.

Bài 2: Giải bài toán sau.
Một cửa hàng thời trang bán một chiếc áo khoác với giá niêm yết là 850.000 đồng. Nhân dịp
cuối năm, cửa hàng giảm giá 15% cho chiếc áo này. Hỏi sau khi giảm giá, chiếc áo khoác có
giá bao nhiêu tiền?

Bài 3: Lãi suất tiết kiệm.
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn một năm của ngân hàng A là 6,8%. Bác Lan gửi 50.000.000 đồng
vào ngân hàng A. Hỏi sau một năm, bác Lan nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Bài 4: Sử dụng máy tính cầm tay.
Viết kết quả vào chỗ chấm sau khi thực hiện bấm máy tính:

a) 1  5  %  ×  3  6  0  =  

b) 2  .  5  +  4  .  8  ÷  2  =  

Bài 5: Hoàn thành bảng sau.
Biết tỉ lệ đường trong mía là 13%, trong củ cải đường là 15%, trong thốt nốt là 14%.

Loại nguyên liệu Mía (13%) Củ cải đường (15%) Thốt nốt (14%)

Số kg đường trong
200 kg nguyên liệu

26 kg ...................... ......................



Loại nguyên liệu Mía (13%) Củ cải đường (15%) Thốt nốt (14%)

Số kg đường trong
500 kg nguyên liệu

...................... ...................... ......................

Bài 6: Mua sắm thông minh.
Mẹ đưa Hà đi siêu thị mua đồ dùng học tập:

Bộ "Vở học sinh" giá 80.000 đồng (đang giảm 10%/bộ).
Chiếc "Ba lô" giá 450.000 đồng (đang giảm 20%/chiếc).

Tính tổng số tiền mẹ Hà phải trả khi mua 3 bộ vở và 1 chiếc ba lô?

Bài 7 (Tự luận): Diện tích và phần trăm.
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng 15 m. Người ta dành 25% diện
tích mảnh vườn để trồng hoa, phần còn lại để trồng rau.
a) Tính diện tích của cả mảnh vườn.
b) Tính diện tích đất dùng để trồng rau.

Bài 8 (Tự luận): Thống kê thư viện.
Thư viện trường Tiểu học A có tất cả 2.000 quyển sách. Trong đó số sách giáo khoa chiếm
40%, số sách truyện thiếu nhi chiếm 35%, còn lại là sách tham khảo. Hỏi thư viện nhà trường
có bao nhiêu quyển sách tham khảo?


